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BÁO CÁO

Kết quả công tác tư pháp, cải cách tư pháp; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2025
và Chương trình công tác tháng 02 năm 2025
(Số liệu từ ngày 15/12/2024 đến ngày 14/01/2025)

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và văn bản của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2025. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, Sở Tư pháp báo cáo như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2025
1. Kết quả công tác tư pháp
1.1. Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL)
a) Công tác xây dựng, góp ý văn bản QPPL: Sở đã thẩm định 07 dự thảo văn bản QPPL do các cơ quan chuyên môn gửi đến. Góp ý 10 dự thảo văn bản và một số nội dung khác
.
b) Công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL:

Sở đã tự kiểm tra 10 Quyết định QPPL do UBND tỉnh ban hành, cụ thể: Quyết định số 47/2024/QĐ-UBND; Quyết định số 48/2024/QĐ-UBND; Quyết định số 49/2024/QĐ-UBND; Quyết định số 50/2024/QĐ-UBND; Quyết định số 51/2024/QĐ-UBND; Quyết định số 52/2024/QĐ-UBND; Quyết định số 53/2024/QĐ-UBND; Quyết định số 01/2025/QĐ-UBND; Quyết định số 02/2025/QĐ-UBND và Quyết định số 03/2025/QĐ-UBND. Qua kiểm tra nội dung văn bản cơ bản phù hợp quy định hiện hành.
Sở đã thực hiện kiểm tra 02 Quyết định QPPL do UBND thành phố Đà Lạt gửi đến (Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Lạt ban hành về việc ban hành Quy chế hoạt động của Chợ đêm thành phố Đà Lạt; Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND ngày 27/12/2024 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Lạt ban hành về việc thu hồi và tiêu hủy sản phẩm nước tương, dầu hào có hàm lượng 3-MCPD vượt quá mức quy định).
c) Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

Phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện công tác rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành. Cập nhật 10 Quyết định QPPL do UBND tỉnh ban hành lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND, UBND tỉnh năm 2024 tại Tờ trình số 01/TTr-STP ngày 07/01/2025.
d) Công tác pháp chế và công tác khác:
Sở Tư pháp đã có Văn bản số 09/STP-XDKTVB ngày 02/01/2025 về việc ý kiến về việc giải quyết khó khăn trong thực hiện đền bù cây trồng tại các dự án trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 26/STP-XDKTVB ngày 06/01/2025 rà soát văn bản chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh; Văn bản số 77/STP-XDKTVB ngày 14/01/2025 về việc tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính tỉnh Lâm Đồng năm 2024 
1.2. Công tác Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
a) Lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính: Sở đã thực hiện xử lý các nội dung liên quan đến dự án Khu dân cư đồi An Tôn, Phường 5, thành phố Đà Lạt theo yêu cầu của UBND tỉnh (Văn bản số 14/STP-TTr ngày 03/01/2025); hoàn thiện dự thảo Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án phúc thẩm số 951/2024/HC-PT ngày 06/9/2024 của Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM (Văn bản số 22/STP-TTr ngày 06/01/2025).
b) Lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật: Sở đã báo cáo tổng kết thi hành pháp luật và đánh giá thực trạng quan hệ xã hội về thủ tục ban hành quyết định hành chính (Báo cáo 407/BC-UBND ngày 18/12/2024); báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về thương mại điện tử (Báo cáo số 466/BC-STP ngày 20/12/2024); văn bản liên quan việc kháng nghị giám đốc thẩm đối với Bản án số 19/2023/HC-PT ngày 11/01/2023 của TAND cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng tại Văn bản số 11322/UBND-TD ngày 24/12/2024 (Văn bản số 2200/STP-TTr ngày 26/12/2024); thuờng xuyên tổng hợp, rà soát khó khăn, vướng mắc của các văn bản QPPL liên quan ngành, lĩnh vực do các cơ quan, đơn vị gửi đến.
 Ngoài ra, Sở đã thực hiện góp ý dự thảo Báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2024, nhiệm vụ năm 2025 (Văn bản số 2186/STP-TTr ngày 25/12/2024); chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chấm điểm chỉ số CCHC của tỉnh Lâm Đồng.
1.3. Công tác Hành chính tư pháp

a) Công tác hộ tịch: Sở đã cấp bản sao trích lục hộ tịch cho 03 trường hợp; thực hiện báo cáo tình hình, kết quả số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh; triển khai Quy trình đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến; góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về định danh địa điểm; chuyển đơn gửi Phòng Tư pháp thành phố Đà Lạt giải quyết đơn của ông Đỗ Đắc Vọng; đẩy mạnh, hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch gửi các huyện và thành phố trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của các huyện, thành phố và số liệu tại Sở Tư pháp, đến thời điểm hiện nay (14/01/2025), tỉ lệ hoàn thành việc số hóa là 96.1% (1.603.720 /1.674.602 trường hợp).

b) Công tác lý lịch tư pháp (LLTP): Sở Tư pháp đã rà soát, đối chiếu số lượng hồ sơ tra cứu, xác minh qua VNeID gửi Phòng Hồ sơ nghiệp vụ - Công an tỉnh; thực hiện 55 Thư xin lỗi đến người dân xin cấp phiếu LLTP (Trung tâm LLTPQG trả kết quả xác minh cho Sở Tư pháp trễ hẹn); 44 Văn bản gửi các cơ quan có liên quan đề nghị xác minh tình trạng án tích.
Sở đã tiếp nhận 896 hồ sơ đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp, trong đó trực tuyến là 167 hồ sơ, VNeID là 610 hồ sơ, bưu chính 119 hồ sơ. Tiếp nhận thông tin LLTP và vào sổ tiếp nhận 320 hồ sơ.
c) Công tác quốc tịch: Sở đã thực hiện xác nhận có quốc tịch Việt Nam 01 trường hợp; đề nghị xác minh hồ sơ xác nhận có quốc tịch Việt Nam của ông Vũ Ngọc Toàn; trả hồ sơ trở lại quốc tịch Việt Nam của bà Juan Yi Han; ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh việc thôi quốc tịch Việt Nam gửi Phòng Tư pháp thành phố Đà Lạt; đề nghị Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thông tin về tình hình, kết quả triển khai và các nội dung khác có liên quan đến việc triển khai thực hiện Quy trình Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến trên địa bàn tỉnh; thông báo bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch gửi UBND các huyện, thành phố và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.
d) Công tác Giao dịch bảo đảm: Sở đã báo cáo kết quả thực hiện thông báo kết quả kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; thông báo kết quả kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lạc Dương.
đ) Công tác nuôi con nuôi: Sở tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao.
e) Công tác bồi thường nhà nước: Sở đã phối hợp cấp phát sách về bồi thường nhà nước cho Văn phòng UBND tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo Cục Bồi thường nhà nước.
g) Công tác chứng thực: Sở tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao.
1.4. Công tác Trợ giúp pháp lý; tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
a) Công tác Trợ giúp pháp lý: Sở đã thụ lý 264 vụ việc cho 264 người được thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí; hoàn thành 33 vụ việc trợ giúp pháp lý cho 33 người
. Cử Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo hợp đồng và cử Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng để bào chữa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý; thường xuyên trực tư vấn pháp luật tại trụ sở cũng như qua đường dây điện thoại. Đảm bảo được nhu cầu tư vấn pháp luật cho người dân.
Kết quả hoạt động TGPL trong hoạt động tố tụng, tư vấn pháp luật: Đã thực hiện 258 vụ việc tham gia tố tụng (trong đó: thụ lý mới 33 vụ) để bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý. Các đối tượng chủ yếu là người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, trẻ em, người thuộc hộ nghèo, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo.
Ngoài ra, Sở đã xây dựng dự thảo Kế hoạch Công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2025; đề nghị các cơ quan thành viên của Hội đồng thực hiện báo cáo kết quả triển khai Thông tư liên tịch số 10; thực hiện Báo cáo Công tác trợ giúp pháp lý năm 2024; Kế hoạch Công tác trợ giúp pháp lý năm 2025; thực hiện phối hợp cung cấp thông tin người được trợ giúp pháp lý năm 2024 cho Phòng Tư pháp huyện Di Linh, huyện Bảo Lâm, huyện Đam Rông và UBND xã Đưng K‘Nớ, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương; xây dựng Lịch trực trợ giúp pháp lý tại Tòa án nhân dân, Lịch trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự tháng 01 năm 2025.

b) Công tác tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: Tiếp tục thực hiện hỗ trợ khi có yêu cầu, đề nghị. Thực hiện trả lời văn bản số 1485/CNDLI ngày 12/12/2024 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Di Linh (số 2221/STP-BTTP ngày 31/12/2024).
1.5. Công tác Tổng hợp và Phổ biến giáo dục pháp luật
a) Công tác Tổng hợp:
Sở Tư pháp đã cung cấp tài liệu kiểm chứng chấm điểm chỉ số CCHC của tỉnh Lâm Đồng năm 2024; báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 12 năm 2024; góp ý kiến Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Lâm Đồng năm 2025; báo cáo kiểm tra cải cách hành chính năm 2024; ban hành kế hoạch Cải cách hành chính năm 2025; kế hoạch Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2025; thực hiện góp ý và báo cáo, nội dung theo định kỳ và đột xuất khác theo đề nghị
.
Sở đã ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 2134/QĐ-BTP ngày 11/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát động phong trào thi đua đặc biệt “Đẩy nhanh tiến độ, về đích sớm, hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ các phong trào thi đua của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2021 - 2025, lập thành tích xuất sắc chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945- 28/8/2025) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI”; thông báo thực hiện sinh hoạt pháp luật và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025 và tháng 01/2025; thông báo về việc Trực lễ Tết Dương lịch năm 2025; quyết định thành lập Tổ tự đánh giá “Đơn vị học tập” và đề nghị công nhận “Đơn vị học tập” cấp tỉnh năm 2024; công bố Công khai dự toán năm 2025 của Sở; đề nghị UBND tỉnh ký xác nhận Báo cáo thành tích của đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp để đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen trong phong trào thi đua theo chuyên đề “Kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, bứt phá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025;…
Sở đã ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2024 và triển khai công tác năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (ngày 03/01/2025). Đồng thời, Sở đã xây dựng Dự thảo và đề nghị góp ý đối với Dự thảo Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác Tư pháp trọng tâm năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trước khi trình UBND tỉnh ban hành.
b) Công tác Phổ biến giáo dục pháp luật 
Ngày 20/12/2024, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lâm Đồng năm 2024. Bên cạnh đó, Sở đã trình UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 05/BC-HĐPH ngày 07/01/2025 Tổng kết công tác của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lâm Đồng năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025; ban hành Văn bản số 178/HĐPH ngày 27/12/2024 truyền thông, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 8; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật dịp Tết Ất Tỵ 2025 và một số vấn đề dư luận quan tâm; báo cáo tình hình sử dụng kinh phí tuyên truyền an toàn giao thông trong năm 2024.
Sở đã phối hợp với Trại Giam Đại Bình, huyện Bảo Lâm thực hiện cấp phát 1000 tờ rơi pháp luật cho đối tượng đang chấp hành hình phạt tù tại trại giam để nắm được quyền và nghĩa vụ khi thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan đến việc xóa án tích sau khi được giảm án và ra trại nhằm thực hiện nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù trên địa bàn tỉnh.
Ngoài ra, Sở đã hoàn tất việc phối hợp với Báo Lâm Đồng online để thực hiện đăng tải các nội dung tư vấn, hướng dẫn các chính sách pháp luật có liên quan trong các lĩnh vực như an toàn giao thông; tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ; tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho doanh nghiệp thông qua việc huy động nguồn lực xã hội tham gia giai đoạn 2022 - 2027 theo Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2024 tại đường link https://baolamdong.vn/tu-van-chinh-sach-phap-luat/ 

Đồng thời thực hiện cập nhật, đăng tải các tin bài liên quan đến công tác PBGDPL đã được triển khai thực hiện lên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh và một số công tác chuyên môn khác.


1.6. Công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng
a) Công tác Thanh tra: Triển khai Kế hoạch thanh tra năm 2025 của UBND tỉnh (Văn bản số 02/TTr ngày 03/01/2025 triển khai hoạt động thanh tra năm 2025).
b) Công tác tiếp dân:
Sở Tư pháp đã ban hành thông báo lịch tiếp công dân năm 2025 theo quy định. (Thông báo số 106/TB-STP ngày 20/12/2024 của Sở Tư pháp). Tổ chức, thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên và tiếp định kỳ của Giám đốc Sở. 

Trong kỳ báo cáo, không phát sinh trường hợp nào.
c) Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

- Tiếp nhận: Đơn tiếp nhận trong kỳ 07 đơn (qua dịch vụ bưu chính, cơ quan khác gửi đến). 
- Phân loại đơn: 01 đơn khiếu nại, 2 đơn tố cáo và 04 đơn kiến nghị.
- Xử lý đơn:

+ Văn bản trả lời, hướng dẫn công dân: 02 đơn (02 đơn kiến nghị).

+ Chuyển cơ quan có thẩm quyền: 02 đơn kiến nghị.

+ Lưu đơn: 01 đơn.

+ Đang giải quyết: 02 đơn
d) Công tác phòng, chống tham nhũng: Sở tiếp tục theo dõi việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị trực thuộc; cập nhật thông tin, văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng để tham mưu Lãnh đạo Sở chỉ đạo, triển khai thực hiện tại cơ quan. Trực tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý thông tin, phản ánh, kiến nghị… qua đường dây nóng của Sở. 
Trong kỳ báo cáo, chưa phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu, hành vi tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị. 

Ngoài ra Sở đã báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2024 (Báo cáo số 464/BC-STP ngày 19/12/2024).
2. Kết quả công tác cải cách tư pháp  
2.1. Công tác Bổ trợ tư pháp

a) Về công chứng: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên địa bàn tỉnh có 48 tổ chức hành nghề công chứng (04 Phòng công chứng, 44 Văn phòng công chứng) với 86 công chứng viên.
Đã thực hiện thủ tục hành chính: Tiếp nhận mới tiếp nhận 24 TTHC (kỳ trước chuyển qua 03 TTHC), đã giải quyết trước hạn 19 TTHC, đang giải quyết trong thời hạn 05 TTHC. Thực hiện đăng nhập 39 thông tin ngăn chặn vào cơ sở Dữ liệu công chứng do các cơ quan có thẩm quyền cung cấp và một số nhiệm vụ khác
.
Kết quả hoạt động của các Phòng công chứng tháng 01/2025 như sau: số việc công chứng: 692 việc, tổng số phí công chứng: 410.841.000 đồng; số việc chứng thực: 1.738 việc, tổng số phí chứng thực: 20.193.000 đồng; tiền nộp ngân sách: 114.312.900 đồng.

b) Về Luật sư: Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 60 tổ chức hành nghề luật sư (tăng 01), (54 văn phòng luật sư, 06 công ty luật) với 130 luật sư (giảm 01, xóa tên  luật sư), trong đó có 05 luật sư hành nghề với tư cách cá nhân; 35 Chi nhánh văn phòng luật sư ngoài tỉnh (tăng 01).
Sở đã thực hiện gửi Đoàn Luật sư triển khai Quyết định kế hoạch thanh tra của Bộ Tư pháp (số 2148/STP-BTTP ngày 18/12/2024), đề nghị Bộ Tư pháp cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư cho 03 trường hợp (số 2138/STP-BTTP ngày 18/12/2024, số 2022, 2023/STP-BTTP ngày 27/12/2024), Thông báo cấp giấy ĐKHĐ VPLS Phạm Thanh Vinh (số 08/TB-STP ngày 10/01/2025), cấp Giấy ĐKHĐ chi nhánh VPLS Trí Thiện, 01 hồ sơ đang giải quyết trong thời hạn.
c) Về Thừa phát lại: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh hiện có 12 Thừa phát lại, 05 Văn phòng thừa phát lại; Thực hiện vào sổ đăng ký 231 Vi bằng. Thực hiện 06 TTHC (02 TTHC kỳ trước chuyển qua) đã giải quyết 03 TTHC, 03 TTHC đang trong thời hạn giải quyết.
d) Về Giám định tư pháp: Trên địa bàn tỉnh hiện có 02 tổ chức giám định tư pháp, gồm: Phòng Kỹ thuật hình sự (thuộc Công an tỉnh) và Trung tâm pháp y (thuộc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng); 125 giám định viên tư pháp và 52 người giám định tư pháp theo vụ việc.
Sở đã góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp (số 2162/STP-BTTP ngày 20/12/2024).
đ) Về Đấu giá tài sản: Trên địa bàn tỉnh hiện có có 04 tổ chức đấu giá tài sản đang hoạt động gồm: 01 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản và 03 doanh nghiệp bán đấu giá tài sản với 11 đấu giá viên.
Hoạt động Trung tâm dịch vụ đấu giá trong tháng 01/2025 như sau: Số thụ lý mới: 42 việc, giá khởi điểm: 106.110.722.759 đồng. Số bán: 21 việc, giá khởi điểm: 100.120.855.701 đồng; giá bán: 102.115.079.801 đồng, chênh lệch: 1.994.224.100 đồng.
Sở đã gửi các Sở, ngành, địa phương triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (số 2196/STP-BTTP ngày 26/12/2024), phê duyệt  kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tập trung năm 2024 (số 2211/STP-BTTP ngày 30/12/2024), xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn việc phê duyệt  kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tập trung năm 2024 (số 2212/STP-BTTP ngày 30/12/2024), gửi các tổ chức hành nghề đấu giá triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (số 2213/STP-BTTP ngày 30/12/2024), báo cáo, đề xuất sửa đổi bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các VBQPPL (số 2214/STP-BTTP ngày 30/12/2024)  Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh Lâm Đồng Công ty Đấu giá hợp danh Đông Sài Gòn (số 112/TB-STP ngày 31/12/2024); thực hiện giải quyết 01 TTHC trước hạn.
Ngoài ra, Sở đã thực hiện báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản năm 2024 (số 453/BC-STP ngày 17/12/2024), kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chương trình công tác số 20-CTr/BCĐ ngày 22/01/2024 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng  năm 2024 (số 454/BC-STP ngày 18/12/2024), kết quả hoạt động của BCĐ cải cách tư pháp  năm 2024 (số 465/BC-STP ngày 19/12/2024), kết quả công tác cải cách tư pháp tháng 12/2024 (số 467/BC-STP ngày 20/12/2024), kết quả thực hiện Quyết định số 2081/QĐ-BTP triển khai thực hiện Kế hoạch số 1829-KH/BCSĐCP (số 468/BC-STP ngày 24/12/2024).
2.2. Công tác tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp
Sở đã cử công chức lãnh đạo tham gia Ban Tổ chức và thành viên Ban Giám khảo Hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực hôn nhân gia đình năm 2024; công chức, viên chức tham gia Hội nghị triển khai một số quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công (sửa đổi, bổ sung) và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan;…

Sở đã ban hành Quyết định số 267/QĐ-STP ngày 03/01/2025 thành lập tổ kiểm kê tài sản của cơ quan Sở Tư pháp; Quyết định số 12/QĐ-STP ngày 09/01/2025 kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng; Quyết định số 13/QĐ-STP ngày 09/01/2025 kiện toàn Hội đồng lương Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng; đề nghị đánh giá, công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp tỉnh năm 2024 đối với 02 sáng kiến cấp cơ sở.
Ngoài ra, Sở đã ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2025; Kế hoạch Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức Sở Tư pháp năm 2025; Thông báo thời điểm nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; Thông báo số lượng biên chế công chức; người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp năm 2025; nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức;…

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2025
1. Công tác tư pháp
1.1. Công tác xây dựng, kiểm tra,  rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL
- Thẩm định, góp ý văn bản QPPL do các Sở, ngành gửi đến đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng công tác ban hành văn bản của HĐND và UBND tỉnh. 

- Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan được giao chủ trì xây dựng văn bản theo thực hiện theo đúng thời gian và đảm bảo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Trình các quyết định danh mục nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước và danh mục quyết định của Ủy ban nhân dân quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước năm 2025 theo quy định. 

- Thực hiện tự kiểm tra văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành; kiểm tra văn bản QPPL do HĐND, UBND cấp huyện gửi đến. Qua kiểm tra, nếu phát hiện dấu hiệu trái pháp luật kiến nghị xử lý các văn bản theo quy định.

- Xây dựng Báo cáo công tác kiểm tra, xử lý văn bản; rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2024 gửi Bộ Tư pháp theo quy định.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện công tác rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành. 

- Thực hiện đăng tải kịp thời và đầy đủ văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

- Thực hiện các yêu cầu, đề nghị tư vấn pháp luật của các cơ quan, đơn vị, đảm bảo đúng tiến độ và nội dung cần tư vấn.
1.2. Công tác Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
- Tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp các nội dung trọng tâm liên quan đến nghiệp vụ quản lý xử lý vi phạm hành chính theo Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành; cập nhật các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính chuyên ngành; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Xây dựng dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2024 (Theo Kế hoạch của Chính phủ và Bộ Tư pháp).
 1.3. Công tác Tổng hợp và Phổ biến, giáo dục pháp luật
- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ liên quan: báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao; quan tâm triển khai, phát động, tổng kết các phong trào thi đua; tổ chức cán bộ; quản trị; công tác dân vận, nhân quyền; triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TW ngày 02/6/2021 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trong ngành Tư pháp và các nhiệm vụ chuyên môn khác.
- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất liên quan đến hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Đưa tin, bài giới thiệu văn bản pháp luật mới trên Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lâm Đồng và trên trang thông tin điện tử của tỉnh; Trả lời thư bạn nghe đài và trả lời trực tiếp qua điện thoại những vướng mắc của cán bộ và nhân dân hỏi về những vấn đề liên quan đến pháp luật.

- Xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2025.

- Thực hiện công tác tổng kết thi đua, khen thưởng Cụm thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên năm 2024.
- Xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2025.
1.4. Công tác Hành chính tư pháp
- Tiếp tục thực hiện phối hợp với các cơ quan Công an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Thi hành án dân sự trong và ngoài tỉnh để phối hợp xác minh nhằm xóa án tích cho người có yêu cầu cấp LLTP; cung cấp thông tin LLTP đối với trường hợp cá nhân đã chấp hành xong thời gian thử thách án treo, án cải tạo không giam giữ để cấp Phiếu Lý lịch tư pháp; Xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; tham mưu cấp Phiếu LLTP; ban hành phiếu xin lỗi, công văn xác minh án tích kịp thời; cập nhật Hệ thống cơ sở dữ liệu LLTP về cải chính hộ tịch của cấp huyện, xã; tiếp tục phối hợp với Bưu điện tỉnh trong việc triển khai hướng dẫn cho người dân thực hiện yêu cầu Cấp Phiếu LLTP trực tuyến toàn trình qua VNeID mức 2 trên cổng Dịch vụ công Quốc gia.
- Thực hiện Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 07/5/2023 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2023; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; Kế hoạch số 6374/KH-UBND ngày 29/7/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện việc cấp phiếu lý lịch tư pháp (phiếu LLTP) trên ứng dụng VNeID trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Sở Tư pháp tiếp tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp thí điểm trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID đến ngày 30/6/2025. 

- Hoàn thiện hồ sơ nuôi con nuôi đối với những trường hợp đang trong quá trình tham mưu UBND tỉnh giải quyết và thực hiện thủ tục trao con nuôi đối với những trường hợp có quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng. 

- Thực hiện việc xóa và cấp mới tài khoản đăng ký, quản lý Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp; rà soát, tạo tài khoản cấp bản Giấy khai sinh điện tử, trích lục khai tử thực hiện liên thông TTHC và hướng dẫn công chức tư pháp.
1.5. Công tác Trợ giúp pháp lý
- Tiếp tục tăng cường công tác trợ giúp pháp lý với các hình thức: Tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật về trợ giúp pháp lý; thực hiện công tác thông tin, truyền thông về trợ giúp pháp lý; thực hiện cập nhật vụ việc trợ giúp pháp lý lên trang Quản lý vụ việc và tổ chức trợ giúp pháp lý của Cục Trợ giúp pháp lý; Tiếp tục thực hiện các Kế hoạch, Chương trình đã xây dựng.
- Tăng cường thực hiện công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý theo quy định của Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC; Tiếp tục thực hiện công tác thông tin, truyền thông về trợ giúp pháp lý.
1.6. Công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng

- Trực tiếp công dân theo Luật Tiếp công dân; Quy chế Tiếp công dân của sở; tham mưu xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị;

- Tiếp tục tham mưu thực hiện tiếp nhận và xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định;

- Triển khai kế hoạch công tác thanh tra năm 2025;

- Nhập hệ thống phần mềm CSDL quốc gia về KNTC theo quy định.
2. Công tác cải cách tư pháp
- Tiếp tục thụ lý, giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực luật sư, công chứng, đấu giá, thừa phát lại...; xây dựng Kế hoạch kiểm tra tổ chức, hoạt động của các tổ chức Bổ trợ tư pháp năm 2025.
- Tiếp tục kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức của ngành Tư pháp theo yêu cầu khung năng lực vị trí việc làm; sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi quy định, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tham nhũng.
Trên đây là Báo cáo kết quả công tác tư pháp, cải cách tư pháp; tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2025 và Chương trình công tác tháng 02 năm 2025, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng kính gửi các cơ quan, đơn vị tổng hợp theo quy định./.

	Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
                                                            
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh;

- VP UBND tỉnh;                        

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 
- Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;  
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; Cục Thống kê tỉnh;

- Ban Giám đốc;           

                            
- Các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở;
- Trang TTĐT Sở;

- Lưu: VT, TH&PBGDPL.     
	GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Tuyến


� Sở Tư pháp đã có Văn bản số 2133/STP-XDKTVB ngày 17/12/2024 đề xuất chủ trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 quy định chi tiết một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản; Văn bản số 2166/STP-XDKTVB ngày 23/12/2024 trả lời đề nghị xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND ngày 28/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng; Văn bản số 34/STP-XDKTVB ngày 01/07/2025 đề xuất chủ trương ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Văn bản số 44/STP-XDKTVB ngày 09/01/2025 chủ trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quyết định phân cấp cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 57/STP-XDKTVB ngày 09/01/2025 ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thư viện khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Văn bản số 73/STP-XDKTVB ngày 14/01/2025 xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết một số điều của Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản.


� - Phân theo lĩnh vực trợ giúp pháp lý: Pháp luật hình sự: 233 vụ việc (kỳ trước chuyển qua 200 vụ việc, thụ lý trong kỳ 33 vụ việc). Pháp luật dân sự, hôn nhân gia đình: 27 vụ việc (kỳ trước chuyển qua). Pháp luật hành chính: 02 vụ việc (kỳ trước chuyển qua). Các lĩnh vực pháp luật khác: 02 vụ việc (kỳ trước chuyển qua).


- Phân theo hình thức trợ giúp pháp lý: Tham gia tố tụng: 258 vụ việc (kỳ trước chuyển qua 225 vụ việc, thụ lý trong kỳ 33 vụ việc). Hoàn thành 33 vụ việc. Đại diện ngoài tố tụng: 06 vụ việc (kỳ trước chuyển qua). 


- Phân theo đối tượng được trợ giúp pháp lý: 


+ Số người được trợ giúp pháp lý: 264 người, có 212 nam và 52 nữ, trong đó: người có công với cách mạng: 16 người; người thuộc hộ nghèo: 13 người; người dân tộc thiểu số: 18 người; trẻ em: 43 người; người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi: 159 người; người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo: 09 người; người cao tuổi có khó khăn về tài chính: 02 người; người khuyết tật có khó khăn về tài chính: 04 người.


+ Số người đã được trợ giúp pháp lý (hoàn thành): 33 người (29 nam và 04 nữ), trong đó: người thuộc hộ nghèo: 02 người; trẻ em: 07 người; người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi: 22 người; người cao tuổi có khó khăn về tài chính: 01 người; người khuyết tật có khó khăn về tài chính: 01 người.


� + Góp ý: dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dữ liệu; dự thảo Quyết định ban hành DTI mới của Bộ Thông tin và Truyền thông; dự thảo Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của BCĐ xóa nhà tạm, nhà dột nát; dự thảo Kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; dự thảo kế hoạch triển khai nhiệm vụ Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; …


+ Báo cáo: Kết quả thực hiện nhiệm vụ và đánh giá, xếp loại tập thể lãnh đạo, quản lý và cơ quan, đơn vị năm 2024; báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma túy năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025; Báo cáo về việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; công tác dân vận tháng 12; công tác nhân quyền tháng 12; Kết quả công tác tư pháp, cải cách tư pháp; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2024 và Chương trình công tác tháng 01 năm 2025; Báo cáo giao ban Khối nội chính tháng 12; Thực hiện sắp xếp, tổ chức tinh gọn bộ máy của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng; báo cáo kết quả công tác thông tin đối ngoại năm 2024 và Kế hoạch công tác năm 2025; Công tác văn thư, lưu trữ năm 2024; Báo cáo tự đánh giá "Đơn vị học tập" năm 2024; báo cáo công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền năm 2024; Báo cáo kiểm tra cải cách hành chính năm 2024; Báo cáo Kết quả nhiệm vụ thành viên ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của Giám đốc Sở Tư pháp; Báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2021-2024; Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024; Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ năm 2024;…


� Sở đã thực hiện đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng cung cấp thông tin, dữ liệu về chất lượng giao dịch và giá giao dịch các loại hình bất động sản qua công chứng trên địa bàn tỉnh Quý IV năm 2024 (số 2137/STP-BTTP ngày 18/12/2024), trả lời văn bản số 21/CV-VPCC ngày 16/12/2024 của VPCC Phan Như Quỳnh (số 2149/STP-BTTP ngày 19/12/2024), thực hiện Đề án giải thể Phòng CCS4 tỉnh Lâm Đồng (số 2157/STP-BTTP ngày 20/12/2024), cung cấp thông tin, dữ liệu về chất lượng giao dịch và giá giao dịch các loại hình bất động sản qua công chứng trên địa bàn tỉnh Quý IV năm 2024 (số 2165/STP-BTTP ngày 20/12/2024), Tờ trình về việc đề nghị UBND tỉnh ban hành văn bản tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (số 109/TTr-STP ngày 31/12/2024).
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